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Mật Tạng Bộ 1 _ No.884 (Tr.463 _ Tr.465) 
  

PHẬT NÓI KINH  BÍ MẬT TƯỚNG 
_QUYỂN THƯỢNG_  

 
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang 

Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bày tôi là) nhóm THI 
HỘ phụng chiếu dịch 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trụ trong Nhất Thiết Như Lai Tam 

Muội Giới, tất cả Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát thảy đều viên mãn 
Lúc đó Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai từ Chư Phật Trí Tam Ma 

Địa đứng dậy, quán sát khắp tất cả Đại Chúng. Ngay lúc Ngài quán Chúng Hội như 
vậy thời hết thảy tất cả Như Lai và các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát đều ở trong Mạn Noa 
La tại vành trăng bên trái Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na, y theo đấy mà trụ. 

Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát trụ trước mặt Đức Thế Tôn Đại 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai, chắp tay, chân thành tác bạch rằng: “Thế Tôn! Nghi thâm sâu 
rộng lớn của Pháp Bí Mật. Làm thế nào để tu Yếu Lược trong Pháp này? Ở trong Pháp 
Yếu Lược đó, con sẽ thọ nhận tu hành” 

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai khen Kim Cương Thủ Bồ Tát 
Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Kim Cương Thủ! Nay ông khéo hỏi Nghi 
thâm sâu rộng lớn của Pháp Bí Mật. Nay Ta vì ông mà nói Yếu Lược. 

Nếu người tu tập Du Già. Phàm vào trong nhà, trước tiên nên quán tưởng văn tự 
bí mật để làm Hộ Tịnh. Ấy là ở trên đầu lưỡi, tưởng có chữ A (狣). Tưởng chữ ấy 

thành vành trăng trong sạch màu nhiệm. Ở trên vành trăng, tưởng có chữ Hồng (嫟 _ 

HŪṂ), chữ ấy lại thành chày Đại Kim Cương Ngũ Cổ màu trắng 
Như vậy quán tưởng xong, Hành Nhân nên tác Kim Cương Hợp Chưởng để trên 

đỉnh đầu của mình, tụng Đại Minh này mà làm Hộ Tịnh. 
Đại Minh là: 
Án, sa-phộc bà phộc thuật đà, tát lý-phộc đạt lý-ma toa bà phộc, thuật độ 

kháng 
湡 辱矢向 圩益 屹楠 叻猣 辱矢向 圩砰曳 

*)OṂ– SVABHĀVA  ŚUDDHA – SARVA DHARMA  SVABHĀVA  
ŚUDDHA-UHAṂ 

Tụng Đại Minh đó xong. Hành Nhân tiếp nên phát lời Thệ Nguyện: “Nguyện 
xin mười phương tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát nhiếp thọ nơi con , để cho con (họ 
tên….) ở trong lúc này làm việc thành tựu. Bắt đầu từ ngày hôm này, phát khởi Tâm 
Vô Thượng Đại Bồ Đề cho đến lúc ngồi ở Bồ Đề Đạo Trường luôn bền chắc chẳng bị 
thoái lui” 

 
Lại nói Tụng là: 
“Nguyện con liền đồng Phật ba đời 
Quyết định sẽ thành Chính Giác Tôn 
Nhiếp Thiện Pháp với Nhiếp Luật Nghi 
Nhiêu Ích Chúng Sinh Giới đầy đủ 
Mà Tam Tụ Tịnh Diệu Giới này 
Nguyện con thọ trì thảy bền chắc  
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Chư Phật, Diệu Pháp với Tăng Già 
Ba báu tối thắng thương gia hộ 
Ba báu tối sơ nhiếp thọ con 
Nguyện theo chư Phật tương ứng sinh 
Chày Kim Cương với Ấn Linh ấy 
Chỗ con thọ trì  đều chân thật 
 
A Xà Lê ấy nhiếp thọ con  
Kim Cương Bộ tối thượng rộng lớn 
Bốn loại Thí Pháp  con thường hành 
Ngày ngày sáu Thời, làm như vậy 
 
Đại Bảo Bộ ấy, Pháp tương ứng 
Trong Tam Muội khởi vui Thắng Ý  
Con nhiếp thọ các Môn Chính Pháp 
Trong Ngoài (nội ngoại) với Pháp ba Thừa ấy 
 
Trong Đại Liên Hoa Bộ thanh tịnh  
Sinh ra Vô Thượng Đại Bồ Đề 
Tất cả Thệ Nguyện đều tương ứng 
Trong Pháp chân thật, nhiếp thọ con 
 
Sự nghiệp Cúng Dường  tùy ứng làm 
Tối thượng trong Đại Yết Ma Bộ  
Phát khởi Tâm Vô Thượng Bồ Đề 
Với các Thắng Hạnh sinh ra ấy 
Nhiếp khắp tất cả Hạnh, vòng khắp 
Rộng vì lợi lạc các chúng sinh 
Người chưa được độ, con sẽ độ 
Kẻ chưa giải thoát, khiến giải thoát 
Chư Hữu chưa được sự an ổn  
Khiến đều an trụ đất Niết Bàn (Nirvāṇa-bhūmi: Niết Bàn Địa)’ 
  
_Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại vì Kim Cương Thủ Bồ 

Tát Ma Ha Tát tuyên nói Phổ Tận Tam Ma Địa chân thật sinh ra Pháp Môn căn bản 
của các Tam Ma Địa. Hành Nhân  nên kết Thiền Định Ấn, y theo Pháp an trụ xong, 
nên quán sự bình đẳng , Vô Ngã của các Pháp. Nếu đối với các Pháp, thấy có bên trong 
bên ngoài. Đó tức ở Tâm có Cái Chướng (sự chướng ngại ngăn che) kia, nên biết lìa 
Tâm không riêng có Pháp 

Lại nữa, trong Ý tác niệm này:”Tất cả Pháp chẳng sinh mà Tự Tính sáng soi. 
Đó tức tất cả Pháp xưa nay vốn có Tính chẳng sinh chỉ tùy theo chỗ niệm ấy liền trụ 
tâm đó” 

Sau đó liền dùng Tự Tính soi sáng âm thanh đáng yêu mà tụng chương cú của  
Khai Giác Bản Tâm Đại Minh. Ngay lúc tụng niệm thời nên quán tướng Mạn Noa La 
ở vành trăng trong trái tim. 

Đại Minh là: 
“Án, tức đa bát-la để phệ đặng, yết  lỗ di” 
輆 才柰 盲凸吒尼 一刎亦 

*)OṂ – CITTA  PRATIVEDHAṂ   KARA-UMI  
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Tiếp lại Tụng là: 
“Chân thật tròn đầy rất trong sạch (đại thanh tịnh) 
Giống như hư không chẳng bị che 
Tất cả thô trọng đều trừ sạch 
Mà lại phá tan phân biệt Tà 
Vì tịnh các dơ phiền não nên 
Lại như  trăng sáng lúc mới mọc 
Công Đức chư Phật tụ vô biên  
Đều vào Diệu Tướng nhóm chữ A (狣)” 

 
_ Tướng ấy thế nào? 
_ Ấy là: 
“A a, nhất ế ốt ô, lý lê lý lê, y ái ổ áo, ám  ác” 
狣玅 珂珌珈珅 玹玶玵玴 珫玿珇玾桭珃珆 

A  Ā _ I  Ī_  U  Ū _ Ṛ  Ṝ_  Ḷ  Ḹ  _ E  AI_  O  AU_ AṂ  AḤ 
  
_Bấy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành 

trăng Tâm Bồ Đề của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi 
tác bạch rằng: “Thế Tôn! Mạn Noa La tại vành trăng Tâm Bồ Đề có công đức tối thắng 
của nhóm nào ?” 

Khi ấy Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền vì Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma 
Ha Tát tuyên nói yếu lược Tướng của Mạn Noa La tại vành trăng Tâm Bồ Đề. 

Này Kim Cương Thủ! Nên biết vô biên Công Đức của chư Phật nhập vào các 
Diệu Tướng của nhóm chữ A (狣) thời như thủy tinh, tướng ánh sáng trong sạch của 

mặt trăng. Nhập vào xong, lại từ tâm Trí sáng soi trong sạch của Tự Tính sinh ra biến 
hóa tác dùng sự nghiệp. Liền tụng Đại Minh Vi Diệu Chương Cú 

Phát Bồ Đề Tâm Đại Minh là:  
“Án, mạo đề tức đương mẫu đát ba nại, dạ di” 
輆 回囚才柰觜瘑叨 仲亦 

*)OṂ– BODHI-CITTAM  UTPĀDA  YĀMI  
  
Tiếp lại Tụng là: 
“Từ đây sinh ra Tâm Đại Bi 
Nhiếp khắp chỗ làm của chúng sinh 
Tất cả Pháp lành đều viên tròn  
Tất cả phiền não đều chẳng chính 
Trong hai bên (trái, phải) Nguyệt Mạn Noa La 
Trăng Tâm Bồ Đề làm thứ hai 
Hết thảy Môn Công Đức của Phật 
Lại vào Diệu Tướng nhóm chữ Ca (一-KA)” 

Như vậy vào xong liền cùng tương ứng với ảnh tượng của các Pháp. Tướng ấy 
như thế nào? 

_ Ấy là: 
“Ca khư nga già_ Ngang tả tha nhạ 
Toản nghê sất xá_ Noa trà noa  
Đa tha nại đà_ Na ba pha mạt bà ma 
Tà la la phộc_ Thiết sa tát ha_ khất-xoa” 
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一几丫千袎弋猌介列桭  

巴斗平丙袎小午仕桭 

凹卡叨叻桭  

巧扔民生矛亙袎伏先匡向  

在好屹成袎朽桭 

KA  KHA  GA  GHA_ CA  CCHA  JA  JHA 
ṬA  ṬHA  ḌA  ḌHA _ ṄA  ÑA  ṆA   
TA  THA  DA  DHA 
NA PA  PHA  BA  BHA  MA _ YA  RA  LA  VA 
ŚA  ṢA  SA  HA_ KṢA 
Văn tự của nhóm này tức là tướng Mạn Noa La tại vành trăng Tâm Bồ Đề. Hết 

thảy Pháp dụng, hành tướng của Mạn Noa La này theo thứ tự như Giáo còn lại nói”. 
  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành 

trăng bên phải của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác 
bạch rằng: “Thế Tôn! Làm thế nào để nhập vào trong Mạn Noa La tại vành trăng bên 
phải ?” 

Khi ấy Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma 
Ha Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Nên biết chày KIm Cương tức là Trí Kim Cương, 
hay sinh nhóm công đức thù thắng của chư Phật. 

Tướng của chày Kim Cương là Ngũ Cổ, y theo Pháp tạo thành, chung quanh lại 
có ánh lửa rực rỡ. Ánh sáng ấy xuất ra từ Tâm của Phổ Hiền, làm nhân bền chắc khởi 
các hành tướng. Nếu người vào Mạn Noa La, nên quán thân của mình tức là tướng của 
chày Kim Cương Ngũ Cổ. 

Lúc tác Quán đó thời tụng Đại Minh là: 
“Án, để sắt-xá, phộc nhật-la” 
輆 凸沰 向忝  

*)OṂ– TIṢṬA  VAJRA  
  
Tiếp lại Tụng là: 
“Phật ở ba a tăng kỳ kiếp 
Tu thành Hạnh Bồ Đề tối thượng 
Vượt qua địa vị, lên Diệu Giác Tôn  
Đều do Trí Vô Lậu trong sạch 
Bồ Đề Diệu Nguyệt Mạn Noa La 
Tối thượng thanh tịnh lìa các dơ 
Ở trong quán tưởng Trí Kim Cương 
Đấy tức chày Kim Cương Ngũ Trí”  
Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Như Lai đã nói điều này tức là biểu thị cho Chấp 

Kim Cương (Vajra-dhāra) 
 
_Tiếp lại nên tưởng tận cõi hư không, giáp vòng tụ khắp mà làm phần lượng, 

đều thành một tướng của chày Đại Kim Cương. Sau đó Hành Nhân quán tưởng thân 
của mình tức là chày Kim Cương, tương ứng lớn nhỏ rộng hẹp  

Ngay lúc quán tưởng thời tụng Đại Minh này là: 
“Án,phộc nhật-la đát ma cô kháng” 
輆 向忝 狣摓人曳 

*)OṂ– VAJRA  ATMAKA-UHAṂ  
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Tiếp lại Tụng là: 
“Hết thảy tất cả các thân Phật 
Đều không đối ngại, không y chỉ 
Không sinh, không làm, không tỳ vết 
Trong đó cũng lìa nhóm Vô Tính (không có Tính) 
Chẳng chặt, chẳng phá cũng chẳng hoại 
Pháp Thân không nhiễm, vốn thanh tịnh 
Thể Kim Cương bền chắc, sinh ra 
Thân Như Lai Kim Cương vô thượng”  
  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành 

trăng bên phải của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác 
bạch rằng: “Thế Tôn! Làm sao mà quán chày Kim Cương ấy?”  

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai quán sát khắp cả các Như Lai 
xong thời nói lời như vầy: “Hãy lắng nghe! Này các Như Lai! Nay Ta tuyên nói Tướng 
quán ảnh tượng trong ảnh tượng của Phật. Tướng ấy thế nào? Ấy là tướng của Tát 
Đỏa Kim Cương (Satva-vajra). Tướng ấy có đầy đủ các tướng, cần phải quán như vậy, 
tức là tướng ảnh tượng của Phật 

Lúc tác quán đó thời, tụng Đại Minh này là: 
“Án, dã tha, tát lý-phộc đát tha nga đa, tắc-đát tha kháng” 
輆 伏卡 屹楠 凹卡丫凹 糽卡 曳 

*)OṂ– YATHĀ  SARVA  TATHĀGATA  STATHĀ  HAṂ 
 
Tiếp lại Tụng là: 
“Hết thảy bí mật thân của Phật 
Cảnh Giới, Tính, Trí, Hành cũng thế 
Dùng năm Tướng thành Chính Giác Tôn 
Chư Phật thành mãn đều thanh tịnh” 
  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại ở trong Mạn Noa La tại vành 

trăng phía sau của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, y theo đấy mà trụ rồi tác 
bạch rằng: “Thế Tôn! Thế nào là bí mật? Lại thế nào là Cảnh Giới, Tính, Trí, Hành … 
cũng vậy?”  

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ 
Tát Ma Ha Tát, liền nói Tụng là: 

Lành thay Kim Cương Đại Tát Đỏa! 
Lành thay Kim Cương Thánh Diệu Bảo!  
Lành thay Kim Cương Chính Giác Môn!  
Lành thay Kim Cương Chúng Sự Nghiệp! 
Khéo nói nghĩa bí mật Kinh này 
Đấy tức Vô Thượng Kim Cương Thừa  
Hết thảy Môn bí mật của Phật 
Đại Thừa Hiện Chứng Pháp đều nhiếp 
Tu thành tựu thời diệu thanh tịnh 
Thành Phật Quả xong, được diệu lạc 
 
Ông hỏi nhóm Bí Mật thế nào? 
Là hoa sen với chày Kim Cương 
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Đây tức Như Lai Đại Bí Mật 
Tất cả chư Phật từ đấy sinh 
Nếu hay y Pháp, đế Tâm quán 
Ở khoảng sát na được thành Phật 
  

PHẬT NÓI KINH BÍ MẬT TƯỚNG 
_QUYỂN THƯỢNG (Hết)_ 

  
 

 


